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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  222 /QĐ-UBND ngày 16  tháng 02 năm 2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Trình độ

chuyên môn

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Khắc Anh
	1967
	
	Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
	Phó Chi cục trưởng
	Đại học Nông nghiệp

	2. 
	Nguyễn Thị Tú Anh
	
	1976
	Trường Chính trị

Hoàng Văn Thụ
	Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật
	Thạc sỹ Hành chính công

	3. 
	Nguyễn Đăng Bảy
	1975
	
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Chánh Thanh tra 
Quốc phòng
	Cử nhân Luật

	4. 
	Hoàng Thị Bích
	
	1976
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
nhà nước, Sở Tư pháp
	Giám đốc Trung tâm
	Cử nhân Luật

	5. 
	Lý Quốc Công
	1986
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Chuyên viên - Thanh tra Sở
	Thạc sỹ Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

	6. 
	Lương Chí Công
	1975
	
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Phó Chủ tịch
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế

	7. 
	Lê Hùng Cường
	1981
	
	Sở Tài chính
	Chánh Thanh tra
	Cử nhân Kinh tế

	8. 
	Vi Thế Cường
	1984
	
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	Kiểm sát viên Trung cấp
	Cử nhân Luật

	9. 
	Lê Văn Cường
	1977
	
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh
	Phó Cục trưởng
	Cử nhân Luật

	10. 
	Hoàng Thanh Châm
	
	1982
	Hội Nông dân tỉnh
	Phó Trưởng Ban 
Xây dựng hội
	Cử nhân Sư phạm

	11. 
	Nguyễn Minh Chí
	1985
	
	Sở Tư pháp
	Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp
	Cử nhân Luật

	12. 
	Lương Văn Chuyền
	1988
	
	Phòng Công chứng Số 1, 
Sở Tư pháp
	Phó Trưởng phòng phụ trách - Phòng Công chứng Số 1 
	Cử nhân Luật

	13. 
	Vi Ngọc Diệp
	
	1985
	Sở Tư pháp
	Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật
	Thạc sỹ Luật

	14. 
	Lê Thùy Dung
	
	1987
	Tỉnh Đoàn thanh niên
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn
	Cử nhân 
Hành chính học

	15. 
	Hoàng Khánh Duy
	1975
	
	Ban Quản lý Khu KTCK 
Đồng Đăng- Lạng Sơn
	Phó Trưởng Ban
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế

	16. 
	Mạc Thị Duyên
	
	1981
	Cục Hải quan
	Công chức, Phòng chống 
buôn lậu và xử lý vi phạm
	Thạc sỹ Luật

	17. 
	Trần Thị Duyên
	
	1984
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Chánh Thanh tra Sở
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế

	18. 
	Nguyễn Tiến Đạt
	1971
	
	Cục Thuế
	Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra
	Cử nhân Kinh tế

	19. 
	Dương Văn Điền
	1974
	
	Sở Tư pháp
	Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật
	Cử nhân Luật

	20. 
	Sái Văn Đông
	1976
	
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Phó Chánh Văn phòng
	Cử nhân Luật

	21. 
	Đinh Thị Thanh Hà
	
	1989
	Sở Tư pháp
	Chuyên viên phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
	Cử nhân Luật

	22. 
	Ngô Thị Ngọc Hà
	
	1982
	Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp
	Giám đốc Trung tâm
	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

	23. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	1976
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phó Trưởng phòng, 

Phòng Chăn nuôi
	Thạc sỹ Thú y

	24. 
	Nguyễn Văn Hải
	1975
	
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	Trưởng phòng Tổ chức Đảng -Đảng viên
	Cử nhân Luật

	25. 
	Đoàn Thị Hằng
	
	1972
	Sở Ngoại vụ
	 Chánh Thanh tra
	Cử nhân Kinh tế

	26. 
	Phạm Thu Hằng
	
	1972
	Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh
	Phó Bí thư Đảng ủy
	Cử nhân Văn hóa

	27. 
	Nông Thị Thu Hiền
	
	1988
	Sở Tư pháp
	Chuyên viên Văn phòng Sở
	Cử nhân Luật

	28. 
	Vy Văn Hiệp
	1985
	
	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
	Phó Trưởng phòng Thời sự
	Cử nhân Báo chí

	29. 
	Lành Văn Hiếu
	1988
	
	Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý công trình thủy lợi
	Đại học Thủy lợi

	30. 
	Sầm Thị Hoa
	
	1977
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước, Sở Tư pháp
	Chuyên viên Phòng 

Nghiệp vụ
	Thạc sỹ Luật

	31. 
	Vi Thái Hoàn
	1979
	
	Sở Xây dựng
	Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Phát triển đô thị
	Kỹ sư Địa chính

	32. 
	Vũ Văn Học
	1971
	
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	Trưởng phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp
	Đại học An ninh

	33. 
	Tô Thị Hợi
	
	1972
	Sở Tư pháp
	Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
	Thạc sỹ
Chính trị học

	34. 
	Lê Minh Hồng
	1965
	
	Cục Thuế
	Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế
	Cử nhân Kinh tế

	35. 
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	
	1988
	Sở Tư pháp
	Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL
	Cử nhân Luật

	36. 
	Tô Thị Huệ
	
	1990
	Sở Tư pháp
	Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 
	Cử nhân Luật

	37. 
	Hoàng Tô Minh Huyền
	
	1987
	Sở Tư pháp
	Chuyên viên Văn phòng Sở
	Cử nhân Luật

	38. 
	Hoàng Thanh Huyền
	
	1983
	Báo Lạng Sơn
	Phó Trưởng phòng, Phòng Phóng viên văn hóa xã hội
	Cử nhân Báo chí

	39. 
	Triệu Viết Hùng
	1971
	
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	Chánh Văn phòng
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế

	40. 
	Vũ Quang Hưng
	1979
	
	Sở Tư pháp
	Phó Giám đốc
	Thạc sỹ Luật

	41. 
	Đinh Trọng Hưng
	1986
	
	Sở Tài chính
	Phó Chánh Văn phòng 

phụ trách
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế

	42. 
	Nguyễn Xuân Hưng
	1976
	
	Sở Tư pháp
	Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ 

tư pháp
	Cử nhân Luật

	43. 
	Lưu Thị Thu Hương
	
	1977
	Sở Tư pháp
	Chánh Văn phòng
	Cử nhân Luật

	44. 
	Tô Thị Thanh Hương
	
	1987
	Thanh tra tỉnh
	Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng
	Thạc sỹ Luật

	45. 
	Chu Long Kiếm
	1970
	
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Chánh Tòa Hình sự
	Thạc sỹ Luật

	46. 
	Nguyễn Đình Khải
	1967
	
	Công an tỉnh
	Trưởng phòng PA09
	Đại học cảnh sát

	47. 
	Hà Vũ Khôi
	1983
	
	Sở Xây dựng
	Trưởng phòng Quản lý 

xây dựng
	Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

	48. 
	Lý Văn Khi
	1966
	
	Ban Dân tộc tỉnh
	Phó Trưởng ban
	Đại học 

Giao thông

	49. 
	Lương Thị Hương Lan
	
	1978
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước, Sở Tư pháp
	Trợ giúp viên pháp lý 
	Cử nhân Luật

	50. 
	Nguyễn Sơn Lâm
	1974
	
	Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Trưởng Ban Dân chủ -

Pháp luật
	Cử nhân Luật

	51. 
	Hoàng Thị Luân
	
	1980
	Sở Nội vụ
	Phó Giám đốc
	Thạc sỹ 

Nông nghiệp

	52. 
	Dương Công Luyện
	1965
	
	Sở Tư pháp
	Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Cử nhân Luật

	53. 
	Chu Văn Minh
	1967
	
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế
	Kỹ sư trồng trọt

	54. 
	Ngô Thị Thanh Nga
	
	1980
	Trung tâm Đấu giá tài sản, 

Sở Tư pháp
	Phó Giám đốc Trung tâm
	Cử nhân Kinh tế

Cử nhân Luật

	55. 
	Nông Thùy Nhung
	
	1987
	Chi cục Lâm nghiệp - Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế
	Thạc sỹ Kinh tế

	56. 
	Nguyễn Khắc Phương
	1971
	
	Sở Nội vụ
	Phó Giám đốc
	Cử nhân Sư phạm

	57. 
	Nguyễn Thị Hoàng Quế
	
	1983
	Văn phòng UBND tỉnh
	Phó Trưởng Ban 

Tiếp công dân tỉnh
	Thạc sỹ Luật

	58. 
	Nguyễn Thanh Sơn
	1963
	
	Sở Xây dựng
	Chánh Thanh tra
	Kỹ sư điện

	59. 
	Bùi Duy Tấn
	1982
	
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Phó Chánh Văn phòng
	Cử nhân Tin học

	60. 
	Nông Thị Thanh Tâm
	
	1977
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Trưởng phòng

Tuyên truyền
	Thạc sỹ Ngữ văn

	61. 
	Hoàng Gia Tôn
	1977
	
	Sở Văn hóa - Thể thao

và Du lịch
	Chánh Thanh tra
	Cử nhân Văn hóa

	62. 
	Lê Công Tuấn
	1986
	
	Chi nhánh Ngân hàng

Nhà nước tỉnh
	Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng
	Thạc sỹ Kinh tế

	63. 
	Nguyễn Hải Tuấn
	1988
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Chuyên viên Văn phòng Sở
	Cử nhân Sư phạm địa lý

	64. 
	Sầm Văn Tùng
	1977
	
	Cục Hải quan
	Công chức Phòng Quản lý rủi ro
	Cử nhân Luật

	65. 
	Chu Bá Tuyển
	1969
	
	Công an tỉnh
	Phó Trưởng phòng PC01
	Đại học Cảnh sát

	66. 
	Đinh Nam Tước
	1964
	
	Sở Y tế
	Phó Chánh Thanh tra
	Cử nhân Luật

	67. 
	Phạm Thị Thanh
	
	1968
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ
	Chi cục trưởng 
	Kỹ sư 

Nông nghiệp

	68. 
	Vũ Bá Thanh
	1977
	
	Bộ Chỉ huy Bộ đội

Biên phòng tỉnh
	Phó trưởng phòng, Phòng phòng chống ma túy

và tội phạm
	Thạc sỹ 

Biên phòng

	69. 
	Bùi Công Thành
	1979
	
	Cục Hải quan
	Phó trưởng phòng Phòng chống buôn lậu và 

xử lý vi phạm
	Cử nhân Kinh tế

	70. 
	Hoàng Văn Thao
	1960
	
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Trưởng Ban Phong trào - Văn phòng Hội
	Đại học 

Biên Phòng

	71. 
	Hà Minh Thảo
	
	1977
	Trường Chính trị

Hoàng Văn Thụ
	Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu

khoa học
	Thạc sỹ Luật

	72. 
	Trương Minh Thảo
	1974
	
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Thanh tra viên 

- Thanh tra Sở
	Cử nhân Luật

	73. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	1982
	Cục Thống kê
	Phó Trưởng phòng, 

Phòng Thống kê Tổng hợp
	Đại học Kinh tế quốc dân

	74. 
	Long Thị Thắng
	
	1974
	Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
	Ủy viên
	Cử nhân Sư phạm

	75. 
	Nông Văn Thiên
	1980
	
	Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phó Trưởng phòng, Phòng hành chính, tổng hợp và Phòng chống thiên tai
	Đại học Xây dựng

	76. 
	Lê Thị Thơm
	
	1982
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Phó Ban Tuyên giáo - Chính sách, luật pháp
	Cử nhân Luật

	77. 
	Đinh Thị Thu
	
	1977
	Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
	Phó Giám đốc
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế

	78. 
	Vi Thị Thùy
	
	1984
	Sở Tư pháp
	Chánh Thanh tra
	Cử nhân Luật

	79. 
	Dương Thanh Thúy
	
	1984
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
	Chuyên viên - Phòng Dân nguyện, Thông tin
	Thạc sỹ Luật

	80. 
	Nguyễn Thị Thúy
	
	1981
	Văn phòng UBND tỉnh
	Trưởng phòng Nội chính
	Thạc sỹ Luật

	81. 
	Phương Thị Thủy
	
	1971
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thanh tra viên chính – Thanh tra Sở
	Cử nhân Luật

	82. 
	Trịnh Thị Thủy
	
	1978
	Sở Xây dựng
	Chuyên viên phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu

xây dựng
	Kỹ sư Xây dựng

	83. 
	Đồng Thanh Thư
	
	1978
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Chánh Thanh tra
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

	84. 
	Chu Huyền Trang
	
	1990
	Sở Xây dựng
	Thanh tra viên 
	Cử nhân Luật

	85. 
	Nguyễn Huyền Trang
	
	1989
	Sở Tư pháp
	Chuyên viên – Thanh tra Sở
	Cử nhân Luật

	86. 
	Nông Hồng Trường
	1975
	
	Cục Thuế
	Phó Chánh Văn phòng
	Cử nhân 

Thương mại

	87. 
	Lã Xuân Trường
	1977
	
	Sở Giao thông Vận tải
	Phó Chánh Văn phòng
	Thạc sỹ Luật

	88. 
	Lành Kim Xuân
	
	1983
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	Chuyên viên Phòng Tổng hợp đoàn thể và các Hội
	Cử nhân Luật

	89. 
	Lê Văn Ý
	1974
	
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công
	Đại học

Công đoàn

	90. 
	Hoàng Hoàng Yến
	
	1989
	Cục Hải quan
	Công chức, Phòng chống 

buôn lậu và xử lý vi phạm
	Cử nhân Luật

	91. 
	Nguyễn Thị Thu Yến
	
	1976
	Sở Công Thương
	Phó Chánh thanh tra
	Cử nhân Luật


* Ghi chú: Danh sách này ấn định 91 người ./.

